ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LÀNG XÃ VIỆT NAM

1 THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN      
1.1. Giảng viên 1:
- Họ và tên: Đặng Thị Vân Chi

- Chức danh học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu)

- Địa điểm làm việc: Khoa  Việt  Nam học và Tiếng Việt 
Nhà B7 bis, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Khoa  Việt  Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKH XH &NV,  B7 bis, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa Hà Nội 
- Điện thoại: 0983010659

Email: Vanchi_dang@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính
Lịch sử Việt Nam

Làng xã Việt Nam

Lịch sử báo chí
Lịch sử phụ nữ
Văn hoá Việt Nam

1.2. Giảng viên 2: Nguyễn Quang Ngọc

- Chức danh:  Giáo sư Tiến sĩ
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) tại cơ quan.
- Địa điểm làm việc: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển- Đại học Quốc gia Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, tầng 2 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại cơ quan (04) 5.572.024,         DĐ: 0913049493.

- Hướng nghiên cứu chính


- Các vấn đề về Lịch sử Việt Nam cổ trung đại


- Các vấn đề về làng xã Việt Nam
2. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
- Tên môn học:  LÀNG XÃ VIỆT NAM
- Tiếng Anh: VIETNAMESE VILLAGES
- Mã môn học: VLC3010
- Môn học: tự chọn
- Số tín chỉ: 03

- Các môn học tiên quyết: 

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam


+ Tiến trình Lịch sử Việt Nam

 -  Môn kế tiếp: Giáo dục Việt Nam
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động


+ Nghe giảng lý thuyết: 30


+ Làm bài tập trên lớp: 05



+ Thảo luận: 05



+ Điền dã:   03


+ Tự học, tự nghiên cứu: 2
Địa chỉ khoa/ bộ môn phụ trách môn học
 
Bộ môn Văn hoá Việt Nam, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7 bis, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, Hà Nội.
3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
3.1. Mục tiêu chung


+ Trang bị kiến thức về Làng xã Việt Nam cho sinh viên theo học ngành Việt Nam học, những sinh viên có nhu cầu hiểu biết về lịch sử và về văn hoá Việt Nam, từ đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam và những nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam
3.2. Mục tiêu cụ thể: 

Học xong môn này sinh viên có được:


Kiến thức:


+ Hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển của làng xã Việt Nam trong lịch sử

+ Nắm được đặc điểm về bộ máy quản lý làng xã, mối quan hệ giữa làng và nước, kết cấu cư dân, kết cấu kinh tế, sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng trong làng xã.

+ Nhận rõ vai trò của làng xã trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

Kỹ năng


+ Sinh viên có kỹ năng nghiên cứu khu vực.

+ Phương pháp nghiên cứu liên ngành.

+ Phương pháp nghiên cứu trường hợp.


+ Nhận diện được các loại hình làng xã ở Việt Nam và vai trò của nó trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Thái độ
+ Tham dù ®Çy ®ñ, nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶ c¸c giê häc trªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸.

+ ChuÈn bÞ kü phÇn tù häc, tù nghiªn cøu ë nhµ.

+ Sinh viên có thái độ trân trọng đối với các di sản văn hoá truyền thống của Việt Nam
+ Biết chấp nhận những khác biệt văn hoá để hoà nhập trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay.
3.3. Mục tiêu chi tiết môn học
	      Mục tiêu

Nội dung
	           Bậc 1  
	         Bậc 2
	   Bậc 3

	Nội dung 1:
Nhập môn - Lịch sử nghiên cứu vấn đề và các nguồn tư liệu.
	I.A.1.Nắm được quá trình nghiên cứu về làng xã của các học giả đi trước
I.A.2. Nắm được các nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu làng xã
	I.B.1. Nhận rõ những đóng góp và những hạn chế trong các công trình nghiên cứu về làng xã đã xuất bản
I.B.2. Nhận rõ những mặt mạnh và những hạn chế của từng loại tư liệu
	

	Nội dung 2:

Nguồn gốc, quá trình ra đời và phát triển của Làng xã Việt Nam
	II.A.1. Nắm được quá trình hình thành, chuyển biến và phát triển của làng xã Việt Nam (từ công xã nông thôn sang làng phong kiến) giai đoạn trước khi Pháp xâm lược vào giữa thế kỷ XIX.
II.A.2. Nhận rõ những thay đổi trong làng xã Việt Nam dưới tác động của các chính sách cai trị của Pháp thời kì cận đại
II.A.3. Nhận rõ đặc điểm của làng xã ở cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam do tác động của tình hình chiến tranh  trong thời kỳ 1954-1975
II.A.4. Sự thay đổi của làng xã Việt Nam từ 1975 đến nay, đặc biệt từ sau đổi mới.
	II.B.1. Nêu được những đặc điểm của làng xã trong từng giai đoạn lịch sử
II.B.2. Lý do Pháp thi hành chính sách cải lương hương chính; Những thành công và chưa thành công.

II.B.3. Những nhân tố quy định đặc điểm của làng xã Việt Nam trong thời kì 1954-1975

II.B.4. Đánh giá những thành tựu và thách thức đối với làng xã Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá
	II.C.1. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa làng phong kiến Việt Nam với lãnh địa phong kiến của phương Tây


	Nội dung 3:

 Vấn đề tổ chức và quản lý làng xã
	III.A.1. Nhận diện được cách tổ chức và quản lý làng xã trong quá trình chuyển biến từ công xã nông thôn thành làng phong kiến, từ thời kỳ dựng nước đến thế kỷ XV
III.A.2. Tổ chức và quản lý làng xã phong kiến từ thời Lê sơ tới thời Nguyễn: đặc điểm và vai trò của bộ máy quản lý làng xã trong việc quản lý cư dân và đất đai.

III.A.3. Tổ chức nông thôn và bộ máy quản lý làng xã dưới thời Pháp

III.A.4. Vai trò của bộ máy quản lý làng xã dưới chế độ dân chủ cộng hoà trong việc phục vụ mục tiêu đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Bắc và trong vùng giải phóng ở miền Nam thời kì 1954-1975
III.A.5. Sự tái lập cấp thôn và vai trò của cấp thôn và thôn trưởng ở nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới


	III.B.1. Đặc điểm của hình thức tổ chức và quản lý làng xã trong từng thời kỳ lịch sử.
III.B.2. Vai trò của bộ máy quản lý làng xã trong việc thiết lập mối quan hệ nhà - làng - nước thời kì phong kiến 

III.B.3. Nội dung của các đợt cải lương hương chính của Pháp

III.B.4. Tổ chức nông thôn và bộ máy quản lý làng xã trong vùng Mỹ Nguỵ kiểm soát ở miền Nam Việt Nam
	

	Nội dung 4:

Kinh tế làng xã
	 IV.A.1. Đặc điểm của kinh tế nông nghiệp, chế độ sở hữu ruộng đất, cơ cấu cây trồng và đặc điểm canh tác.

IV.A.2. Đặc điểm của nghề thủ công làng xã. Sự xuất hiện của các làng nghề.

IV.A.3. Kinh tế thương nghiệp và hệ thống chợ làng. Sự xuất hiện của các làng thương nghiệp
	IV.B.1. Những nhân tố chủ quan và khách quan quy định đặc điểm canh tác và cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp làng xã.

IV.B.2. Những  yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự hình thành và phát triển của hệ thống làng nghề, chợ làng và làng thương nghiệp
	IV.C.1.Những tiêu chí đề nhận diện các loại hình làng nông nghiệp, làng nghề và làng thương nghiệp.
IV.C.2. Vai trò của hệ thống chợ làng và làng thương nghiệp trong việc sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở Việt Nam

	Nội dung 5:

Văn hoá làng xã
	 V.A.1. Nhận diện một làng quê qua các dấu ấn vật chất: Luỹ tre, cổng làng, đường làng, ngõ xóm, cây đa, bến nước, đình, chùa, miếu…, nhà, cửa…

V.A.2. Nhận diện các mối quan hệ cộng đồng trong làng xã: Quan hệ ngõ xóm, gia đình, dòng họ, giáp…
V.A.3. Các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, thờ Thành hoàng làng, thờ Mẫu và Đức Thánh Trần, thờ Phật và Thiên Chúa Giáo…
V.A.4. Nhận diện  hội Làng - một sinh hoạt văn hoá làng xã truyền thống.

V.A.5. Một số đặc điểm về đời sống văn  hoá của nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, hiện đại hoá và công nghiệp hoá.
	V.B.1. Những nét đặc trưng về diện mạo của làng quê Việt Nam.
V.B.2. Ý nghĩa và vai trò của các mối quan hệ cộng đồng trong tiến trình lịch sử dân tộc và hình thành nên dấu ấn văn hoá Việt.
V.B.3. Đặc điểm hỗn dung tôn giáo trong sinh hoạt tôn giáo giáo tín ngưỡng làng xã.

V.B.4. Vai trò của Hội làng trong việc củng cố mối quan hệ cộng đồng làng xã.


	V.C.1.Vai trò của Văn hoá làng xã trong việc bảo tồn giá trị truyền thống của văn hoá Việt.


Chú giải: 


Bậc 1.  Những kiến thức sinh viên phải biết (A)

Bậc 2.  Những kiến thức liên quan tới nội dung môn học sinh viên nên biết (B)


Bậc 3. Những kiến thức liên quan đến nội dung môn học sinh viên có thể biết. (C)


Số La mã: Vấn đề lớn


Số Ả Rập: Thứ tự mục tiêu.

3.4. Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	       Mục tiêu

Nội dung
	      Bậc 1
	      Bậc 2
	       Bậc 3
	     Tổng

	Nội dung 1
	         2
	       2
	
	         4

	Nội dung 2
	         4
	       4
	         1
	        9

	Nội dung 3
	         5
	       4
	         
	        9

	Nội dung 4
	         3
	       2
	         2
	          7

	Nội dung 5
	         5
	       4
	          1
	         10

	 Tổng
	        19
	      16
	         4
	         39


4.TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học Làng xã Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên học Việt Nam học, cũng như những sinh viên có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử và văn hoá Việt Nam những kiến thức cơ bản về làng xã Việt Nam như: Quá trình hình thành và phát triển của làng xã Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử từ thời kì dựng nước đầu tiên cho tới ngày nay; Đặc điểm của bộ máy quản lý làng xã trong từng giai đoạn và vai trò của nó trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc;  Kinh tế làng xã với những đặc điểm về quan hệ sở hữu ruộng đất, cơ cấu cây trồng, đặc điểm canh tác, đặc điểm của kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp; đặc trưng của văn hoá làng xã, các mối quan hệ cộng đồng và sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng… trong làng xã.
5. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC. (Tên các mục và tiểu mục)
                            LÀNG XÃ VIỆT NAM

I. LÀNG XÃ VIỆT NAM: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC NGUỒN TƯ LIỆU
1.1. Nhu cầu hiểu biết về làng Việt cổ truyền
1.2. Lịch sử nghiên cứu làng xã

1.2.1. Thời kì trước năm 1945


1.2.2. Thời kì sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

1.3. Các nguồn tư liệu

3.1. Các ghi chép của giáo sĩ, thương nhân Phương Tây


3.2. Các nguồn tư liệu tại các địa phương
II. NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG XÃ VIỆT NAM

2.1.Quá trình hình thành và phát triển của công xã nông thôn Việt Nam


2.1.1. Thời kì Hùng Vương


2.1.2. Thời kì Bắc thuộc

2.2. Làng Việt từ thế kỷ X-XIX


2.2.1. Quá trình chuyển từ công xã nông thôn sang làng phong kiến Việt Nam (từ thế kỷ X-XV)


2.2.2. Làng Việt trong giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam (từ đầu thế kỷ XVI- XVIII)


2.2.3. Làng Việt trong giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam (từ đầu thế kỷ XVIII- thế kỷ XIX)

2.3. Làng Việt trong thời kì cận đại (1858-1945)

2.4. Làng Việt trong thời kì hiện đại

2.4.1. Làng xã Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp


2.4.2. Làng xã Việt Nam từ năm 1954-1975



2.4.2.1. Làng quê miền Bắc trong cải cách ruộng đất và hợp tác xã nông nghiệp (1954-1975)



2.4.2.2. Nông thôn miền Nam dưới chế độ Mỹ -Nguỵ

2.4.3. Làng xã Việt Nam từ 1975 đến nay.

III. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LÀNG XÃ.

3.1. Thời kì Hùng Vương
3.2. Thời kì Bắc thuộc
3.3. Thời kì chính quyền tự chủ của họ Khúc
3.4. Thời kì xây dựng và phát triển của quốc gia phong kiến độc lập từ thế kỷ X - XIX


3.4.1 Thời kì từ thế kỷ X-XII


3.4.2. Thời Trần


3.4.3. Thời thuộc Minh


3.4.4. Thời Lê sơ thế kỷ XV


3.4.5. Thời Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn

3.4.6. Thời Nguyễn thế kỷ XIX

3.5. Thời Pháp thuộc (1884-1945)
3.6. Thời kì từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975


3.6.1. Thời kì kháng chiến chống Pháp 1946-1954


3.6.2. Thời kì từ 1954-1975



3.6.2.1. Chính quyền cấp xã ở miền Nam Việt Nam



3.6.2.2. Hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam

3.7. Nông thôn Việt Nam thời kì đổi mới.

IV. KINH TẾ LÀNG XÃ
1. Kinh tế nông nghiệp

4.1.1. Quá trình chinh phục đồng bằng và nghề trồng lúa nước


4.1.2. Đặc điểm của chế độ ruộng đất.


4.1.3. Nghề trồng cây hoa màu


4.1.4. Nghề làm vườn


4.1.5. Nghề chăn nuôi

2. Kinh tế thủ công nghiệp

4.2.1. Đặc điểm của nghề thủ công làng xã.

4.2.2. Các làng nghề

3. Thương nghiệp và hệ thống chợ làng

4.3.1. Hệ thống chợ làng và đặc điểm của buôn bán nhỏ ở nông thôn Việt Nam.


4.3.2. Loại hình làng thương nghiệp

V. VĂN HOÁ XÓM LÀNG
5.1. Diện mạo vật chất một làng quê

5.1.1. Luỹ tre làng


5.1.2. Cổng làng - Đường làng - Ngõ xóm


5.1.3. Cây đa, bến nước


5.1.4. Các công trình kiến tôn giáo như chùa, đình, đền, nhà thờ họ…


5.1.5. Nhà cửa - vườn cây - ao cá - giếng làng

5.2. Những mối quan hệ cộng đồng trong một làng quê

5.2.1. Quan hệ ngõ, xóm


5.2.2. Quan hệ gia đình và dòng họ


5.2.3. Quan hệ giáp

5.3. Tín ngưỡng, tôn giáo

5.3.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - Đạo ông bà


5.3.2. Thờ cúng Thành hoàng làng


5.3.3. Các sinh hoạt tôn giáo khác



5.3.3.1. Nho giáo



5.3.3.2. Phật giáo và hiện tượng thờ “tứ pháp”



5.3.3.3. Đạo giáo và các loại hình tín ngưỡng dân gian: Thờ Mẫu      và Đức Thánh Trần



5.3.3.4. Thiên Chúa giáo

5.4. Lễ hội truyền thống

5.4.1. Lễ hội tái hiện lịch sử xây dựng, đấu tranh và bảo vệ quê hương


5.4.2. Lễ hội nghề nghiệp


5.4.3. Lễ hội tôn giáo

5.5. Một số nét về đời sống văn hoá ở nông thôn Việt Nam hiện nay
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7.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
7.1.Lịch trình chung ( tổng số giờ)
	Nội dung
	   Hình thức tổ chức dạy môn học
	 Tổng số

	
	 Lên lớp
	Thực hành
	Tự học xác định
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1: Nội dung 1
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 2: Nội dung 2.1, 2.2
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 3: Nội dung 2.3, 2.4
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 4: Tiểu  kết nội dung 2
	1
	1
	1
	0
	0
	3

	Tuần 5: Nội dung 3.1, 3.2, 3.3
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 6: Nội dung 3.4, 3.5, 3.6, 
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 7: Nội dung 3.7 và tiểu kết
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 8: Nội dung 4.1
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	Tuần 9: Nội dung 4.2, 4.3
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 10: Tiểu kết nội dung 4
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 11: Nội dung 5.1, 5.2
	2
	0
	0
	0
	1
	3

	Tuần 12: Nội dung 5.3, 5.4
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tuần 13: Nội dung 5.5 và tiểu kết 
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	Tuần 14: Thăm làng Vạn Phúc hoặc làng Triều Khúc
	0
	0
	0
	3
	0
	3

	Tuần 15: Tổng kết  môn học
	2
	0
	1
	0
	0
	3

	Tổng 
	30
	5
	5
	3
	2
	45


7.2. LỊCH TRÌNH TỔ CHƯC DẠY HỌC CỤ THỂ
 
   Tuần 1: Nội dung 1 (2 giờ lý thuyết, 1 giờ bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

	2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	1. Giới thiệu tổng quan môn học. Lịch sử nghiên cứu và các nguồn tư liệu
	Đọc trước tài liệu 1 (từ trang1-8)
	

	Bài tập


	1 giờ

Làm trên lớp
	Tự phân loại các nguồn tư liệu
	
	

	Thảo luận
	0
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện hoặc ở nhà
	Về lịch sử nghiên cứu vấn đề và các nguồn tư liệu
	Đọc tài liệu 5 (từ tr13-18), 7 (từ tr5-27)
	


Tuần 2. Nội dung 2.1, 2.2, 2.3 (Lý thuyết 2 giờ, 1 giờ tự học xác định)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Nội dung: Quá trình hình thành và phát triển từ công xã nông thôn thời Hùng Vương đến làng xã Việt Nam thời phong kiến .
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr 8-16).
	

	Bài tập
	0
	
	
	

	Thảo luận
	0
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu 
	0
	
	
	

	Tự học


	1 giờ trên lớp
	
	Đọc tài liệu 5 (từ tr19-20), 8 (từ tr 232-275)
	


Tuần 3: Nội dung 2.3, 2.4 ( 3 giờ lý thuyết)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	3 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Nội dung: Làng xã Việt Nam thời cận đại,  hiện đại
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr. 16-25)
	

	Thảo luận

	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	
	
	
	

	Tự học


	Thư viện hoặc ở nhà
	
	Đọc  tài liệu 9 (từ tr 68-94)
	


Tuần 4: Tiểu kết nội dung 2 (1giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận, 1 bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	1 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Tiểu kết nội dung 2
	
	

	Bài tập 
	1
ở nhà
	Phân biệt  công xã nông thôn và làng phong kiến
	
	

	Thảo luận


	1 giờ 
Trên lớp
	 Những điểm giống nhau và khác nhau giữa làng phong kiến Việt Nam và lãnh địa phương Tây
	 Sinh viên chuẩn bị trước các câu hỏi
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	thư viện  
	
	Đọc tài liệu tham khảo 5 (từ tr 7-34)
	


Tuần 5: Nội dung 3.1, 3.2, 3.3 (3 giờ lý thuyết)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	3 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Nội dung 3:  Tổ chức và quản lý làng xã từ thời Hùng Vương cho tới thời Pháp thuộc 
	Đọc trước tài liệu 1 (từ trang 25-44), tài liệu 3 (từ tr 90-120)
	

	Bài tập


	0
	
	
	

	Thảo luận
	0
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc  tài  liệu 4 phần đã học
	


Tuần 6: Nội dung 3.4, 3.5, 3.6 (2giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Tổ chức quản lý làng xã Việt Nam thời kì cận đại và hiện đại (từ 1858- 1991)
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr 44-50), tài liệu 3 (từ tr121-150)
	

	Bài tập
	0
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Thảo luận mối quan hệ giữa làng và nước trong lịch sử
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc tiếp tài liệu 4, phần đã học
	


Tuần 7: Nội dung 3.7 và tiểu kết nội dung 3 (2 giờ lý thuyết, 1 giờ bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Nông thôn Việt Nam thời kì đổi mới, tiểu kết nội dung 3
	Sinh viên tự rút ra những nhận xét về đặc điểm của bộ máy quản lý làng xã
	

	Bài tập


	1 giờ tín chỉ trên lớp
	Vai trò của bộ máy quản lý trong việc thiết lập mối quan hệ Nhà-Làng-Nước thời kì phong kiến
	Làm việc nghiêm túc, có nhận xét riêng của cá nhân. 
	

	Thảo luận
	0 
	
	Sinh viên tự tìm tài liệu và chuẩn bị ý kiến và câu hỏi
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	ở nhà
Thư viện
	
	Đọc tài liệu 6 (từ trang 224-244)
	


                    Tuần 8: Nội dung 4.1 ( 3 giờ tín chỉ)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 giờ tín chỉ trên lớp
	Kinh tế nông nghiệp làng xã
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr 50-55).
	

	Bài tập


	0
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc tài liệu 8 (từ trang 46-97)
	


Tuần 9: Nội dung 4.2, 4.3 (2 giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	 2 giờ

Trên lớp
	Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp làng xã
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr 55-64), tài liệu 7 (từ trang 51-72)
	

	Bài tập
	0
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Những yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến sự xuất hiện các làng nghề, hệ thống chợ làng và loại hình làng thương nghiệp
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc  tài liệu 8 (từ tr 212-232), tài liệu tham khảo 5 (từ trang 159-173)
	


Tuần 10:  Tiểu kết (2 giờ tín chỉ, 1 giờ bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	 2 giờ tín chỉ
Trên lớp
	Tiểu kết nội dung 4: Đặc điểm kinh tế làng xã
	Đọc trước tài liệu 5 (từ trang 32-87), tài liệu 7 (từ tr 51-72)
	

	Bài tập


	1 giờ 

ở nhà
	Cách nhận diện một làng thủ công nghiệp và một làng thương nghiệp
	
	

	Thảo luận
	0
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu 
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện và ở nhà
	
	Đọc tài liệu 8 (từ tr 212-232), Tài liệu tham khảo 5 (từ tr 159-173)
	


Tuần 11: Nội dung 5.1, 5.2 ( 2 giờ tín chỉ, 1 giờ tự học xác định)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	     Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ

Trên lớp
	Diện mạo một làng quê Việt Nam, các quan hệ cộng đồng trong làng xã
	Đọc trước các tài liệu 1(từ tr65-77) tài liệu 3 (từ trang 7-23)
	

	Bài tập


	0
	
	
	

	Thảo luận
	0
	
	Chuẩn bị các câu hỏi
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	1
	
	Đọc  tài liệu 6 (từ tr 244- 302), 
	


Tuần 12: Nội dung 5.3, 5.4 (2 giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	   Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	 2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	Văn hoá xóm làng: Sinh hoạt, tôn giáo , tín ngưỡng, hội làng
	Đọc trước tài liệu 1 (từ trang 77-93), tài liệu 5 (từ tr 239 -279)
	

	Bài tập
	0
	
	
	

	Thảo luận
	1
	Đặc điểm hỗn dung tôn giáo trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng làng xã
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	 
	
	Đọc trước tài liệu 7 (tr117-137)
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc  tài liệụ 6 (từ tr 273-310), tài liệu 5 (tr158-164

	


Tuần 13: Nội  dung  5.5 và tiểu kết (2 giờ tín chỉ, 1 giờ bài tập)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ tín chỉ

Trên lớp
	
	Đọc trước tài liệu 1 (từ tr77-93), Tài liệu 5 (từ tr239-279)
	

	Bàì tập
	1 giờ 
 ở nhà
	Đặc điểm đời sống tâm linh của người dân làng xã.
	Làm bài nghiêm túc.
	

	Thảo luận
	0
	
	
	

	Tham quan, xem phim tư liệu
	0
	
	
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc tài liệu 3 (từ tr273-310), Tài liệu tham khảo 5 
(từ tr158-164)
	


Tuần 14: 2 giờ thăm quan điền dã làng Triều Khúc và 1 giờ thăm phố Cổ ở Hà Nội 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	0 
	
	Đọc trước tài liệu 7 (từ tr137-173)
	

	Bàì tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	
	
	
	

	Tham quan, điền dã
	2 giờ 
Làng Triều Khúc

1 giờ thăm phố hàng Đào
	1.Tìm hiểu tình trạng đô thị hoá của làng ven thành phố qua trường hợp làng Triều Khúc

2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa làng quê với phố cổ Hà Nội
	Tìm đọc trước tài liệu về các làng thương nghiệp là làng gốc của cư dân phố cổ Hà Nội hiện nay
	

	Tự học


	Thư viện
	
	Đọc  tài liệu 3 (từ tr 319-320, 332-358) 
	


                  Tuần 15 (2  giờ lý thuyết, 1 giờ thảo luận)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	2 giờ

Trên lớp
	Tổng kết lại toàn bộ chương trình
	Đọc trước tài liệu
	

	Bàì tập
	
	
	
	

	Thảo luận
	1 Giờ

 trên lớp
	Giải đáp thắc mắc
	Sinh viên chuẩn bị vấn đề cần trao đổi và câu hỏi.
	

	Tham quan, điền dã, thực tập
	
	
	
	

	Tự học
	2 giờ
Ở nhà
	
	Đọc trước tài liệu tham khảo 
	



Tuần 16: Thi hết môn học

8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA GIÁO VIÊN

8.1. Đối với các tiết học lý thuyết trên lớp 

- Sinh viên phải tham dự đầy đủ theo quy định của nhà trường (nếu nghỉ quá số giờ quy định sinh viên sẽ không được dự thi hết môn và phải học lại). 

- Khuyến khích sinh viên đưa ra các ý kiến nhận xét, góp ý về giáo viên, về nội dung bài giảng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sau mỗi buổi học. 

- Đối với sinh viên nước ngoài đánh giá cao những sinh viên có ý thức liên hệ, so sánh với làng xã nước mình

8.2. Đối với giờ tự học

-  Sinh viên phải chủ động, tích cực trong những giờ tự học, tự nghiên cứu. 

- Sinh viên phải chuẩn bị trước theo yêu cầu của giáo viên về nội dung bài học, bài tập ở nhà, các vấn đề sẽ thảo luận .

8.3. Các hoạt động ngoại khoá

- Tham gia đầy đủ những buổi học ngoại khoá, tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử. 

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên có thể gặp giáo viên để trao đổi hay hỏi thêm những nội dung liên quan đến môn học tại nơi làm việc của giáo viên (văn phòng Khoa), hoặc qua điện thoại, thư  từ, email… 

9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

9.1. Các phương thức kiểm tra, đánh giá

Kết quả cuối cùng của môn học được tổng hợp từ các hình thức kiểm tra, đánh giá sau:

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: 30%. 

Trong đó:

+ Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…): 10%)

+ Tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/ học kỳ…): 10%

+ Hoạt động theo  nhóm: 5%

+ Điền dã và các kiểm tra khác: 5%

+ Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 70%


Trong đó:

+ Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 15%

+ Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 55%


Nội dung, hình thức thi do giáo viên quyết định. 

9.2. Lịch thi, kiểm tra

+ Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 6

+ Thi hết môn:  Tuần thứ 16

+ Thi lại: 2 tuần sau kỳ thi chính.

	Duyệt
	Chủ nhiệm Bộ môn
	                       Giảng viên
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